
TT Tên vị trí việc làm Ngạch công chức tương ứng Ghi chú

1 2 3 4

I Tên vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

1 Giám đốc Sở Chuyên viên cao cấp

2 Phó Giám đốc Sở Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính

3 Chánh Văn phòng Chuyên viên chính; Chuyên viên 

4 Trưởng phòng Chuyên viên chính; Chuyên viên 

5 Phó Chánh Văn phòng Chuyên viên chính; Chuyên viên 

6 Phó Trưởng phòng  Chuyên viên chính; Chuyên viên 

II Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ

1

Chuyên viên chính về phòng ngừa và giải quyết

tranh chấp về công pháp quốc tế, biên giới lãnh

thổ

Chuyên viên chính

2
Chuyên viên về phòng ngừa và giải quyết tranh

chấp về công pháp quốc tế, biên giới lãnh thổ
Chuyên viên

3
Chuyên viên chính về đối ngoại và hội nhập

quốc tế
Chuyên viên chính

4 Chuyên viên  về đối ngoại và hội nhập quốc tế Chuyên viên

5
Chuyên viên chính về biên giới, lãnh thổ quốc

gia
Chuyên viên chính

6 Chuyên viên về biên giới, lãnh thổ quốc gia Chuyên viên

7
Chuyên viên chính về công tác người Việt Nam

ở nước ngoài
Chuyên viên chính

8
Chuyên viên về công tác người Việt Nam ở

nước ngoài
Chuyên viên

9 Chuyên viên chính về lãnh sự Chuyên viên chính

10 Chuyên viên về lãnh sự Chuyên viên

11 Chuyên viên về lễ tân và phiên dịch đối ngoại Chuyên viên

12
Chuyên viên về luật pháp, điều ước và thỏa

thuận quốc tế
Chuyên viên

13 Chuyên viên chính về tổng hợp Chuyên viên chính

14 Chuyên viên về tổng hợp Chuyên viên

15 Chuyên viên chính về Hành chính - Văn phòng Chuyên viên chính

16 Chuyên viên về Hành chính - Văn phòng Chuyên viên

17 Pháp chế viên Pháp chế viên

18 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng Chuyên viên

19
Chuyên viên về quản lý ứng dụng công nghệ

thông tin và chuyển đổi số
Chuyên viên

20 Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn Chuyên viên
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21 Chuyên viên về cải cách hành chính Chuyên viên 

22 Kế toán Trưởng (hoặc phụ trách kế toán)

23 Kế toán viên Kế toán viên  

24 Văn thư viên Văn thư viên

25 Chuyên viên về lưu trữ Chuyên viên

26 Nhân viên thủ quỹ Nhân viên

III Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

1 Nhân viên phục vụ

2 Nhân viên lái xe 

3 Nhân viên bảo vệ 



TT Ngạch công chức  Tỷ lệ công chức bổ trí theo vị trí việc làm Ghi chú

1 Chuyên viên cao cấp và tương đương

- Đối với vị trí việc làm là Giám đốc Sở: Chuyên viên cao cấp

- Đối với vị trí việc làm là Phó Giám đốc Sở: Tỷ lệ không vượt quá

50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ các cơ quan

chuyên môn thuộc tỉnh theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2 Chuyên viên chính và tương đương
Tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số biên chế công chức của Sở Ngoại vụ

được cấp có thẩm quyền giao

3 Chuyên viên và tương đương; Cán sự và tương đương Tỷ lệ còn lại đối với số lượng công chức còn lại của Sở Ngoại vụ

 

Phụ lục số 2

TỔNG HỢP TỶ LỆ CÔNG CHỨC BỐ TRÍ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ NGOẠI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số 110/QĐ-UBND  ngày 13/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)




		2026-03-13T08:09:23+0700


		2026-03-13T08:09:23+0700


		2026-03-13T08:10:23+0700


		2026-03-13T08:10:34+0700




